
Phạm vi áp dụng (Applied Scope): Khai thác Tàu Hàng rời (Breakbulk Vessel Operation)
Áp dụng cho (applied for): Hàng rời (Breakbulk Cargo)

Ngày áp dụng (Effective date):

A. DỊCH VỤ TÀU HÀNG RỜI (BREAKBULK VESSEL SERVICES)

1 PHÍ CẦU BẾN
(Wharfage )

Tàu biển (Vessel) ….. / GTxh

Chiếm dụng Cầu sau khi đã nhận Lệnh rời Cảng
(Berth Occupied after Shifting out Order)

….. / GTxh

Sà lan, ghe (Barge)

Giao Nhận hàng Bao (Bag Handling) ….. / GTxh

Giao nhận Container (Container Handling) … / lượt

GIÁ DỊCH VỤ BUỘC MỞ DÂY: 
tính theo Trọng Tải tàu GT

…./lần buộc hoặc 
mở 

GT ≤ 500T

500 < GT ≤ 1.000

1.000 < GT ≤ 4.000

4.000 < GT ≤ 10.000

10.000 < GT ≤ 15.000

15.000 < GT ≤ 20.000

 GT > 20.000

3
PHÍ CUNG CẤP NƯỚC NGỌT
 (Fresh water Supply)

….. / tấn
(….. /ton)

PHÍ ĐỔ RÁC
(Garbage Collection )

5.1 - Rác sinh hoạt
(Normal Garbage)

Áp dụng Khối lượng ≤3m3/ lần, Tàu phải tự phân 
loại trước khi giao Cảng tiếp nhận

 (applied for ≤3m3/ time, Vessel have to separate 
garbage before delivery to Terminal)

USD/ lần
(USD/ time)

5.2 - Rác thải nguy hại
(DG Garbage)

VND/ m3

Dưới 250 kg (Under 250kg) ….. / m3

Từ 251 kg to 500kg (From 251kg to 500kg) ….. / m3

80 

1,155,000 60 

1.1

1.2

Lưu ý: Mức thu tối thiểu:

MÔ TẢ DỊCH VỤ

(Service Description)

11,500,000

500,000

4

3.5045,000

25

20 

1,575,000 100 

1,365,000 

18,400,000

500

800

1,000

2

210,000 

· Sà lan: : 220.000 đồng/sà lan/ngày · Tàu có tải trọng > 200 GT hoặc chiều dài 
>40m: USD 80/tàu/ngày

945,000 50 

630,000 35 

15 

315,000 

· Tàu biển: 450.000 đồng/tàu/ngày · Tàu có tải trọng <= 200 GT hoặc chiều dài 
<40m: USD 50/tàu/ngày

Nếu sử dụng cầu bến trống để làm hành lang 
an toàn: USD 500/100m cầu/ngày

200,000

VND USD

BIỂU CƯỚC DỊCH VỤ CẢNG (TERMINAL SERVICES TARIFF)

TÀU NỘI ĐỊA TÀU NGOẠI

STT

(SQ)

TÊN DỊCH VỤ

(Service Name)

ĐƠN VỊ TÍNH

(UOM)

GIÁ DỊCH VỤ THEO VIỆT NAM ĐỒNG

(Service Rate as VND)

GIÁ DỊCH VỤ THEO NGOẠI TỆ USD

(Service Rate as USD)

15-Jan-2019

33.00 0.0062

16.50 0.0031
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Phạm vi áp dụng (Applied Scope): Khai thác Tàu Hàng rời (Breakbulk Vessel Operation)
Áp dụng cho (applied for): Hàng rời (Breakbulk Cargo)

Ngày áp dụng (Effective date):

A. DỊCH VỤ TÀU HÀNG RỜI (BREAKBULK VESSEL SERVICES)

MÔ TẢ DỊCH VỤ

(Service Description)

VND USD

BIỂU CƯỚC DỊCH VỤ CẢNG (TERMINAL SERVICES TARIFF)

TÀU NỘI ĐỊA TÀU NGOẠI

STT

(SQ)

TÊN DỊCH VỤ

(Service Name)

ĐƠN VỊ TÍNH

(UOM)

GIÁ DỊCH VỤ THEO VIỆT NAM ĐỒNG

(Service Rate as VND)

GIÁ DỊCH VỤ THEO NGOẠI TỆ USD

(Service Rate as USD)

15-Jan-2019

Từ 501 kg to 1.200kg (From 501kg to 
1.200kg)

….. / m3

Trên 1.200kg (Above 1.200kg) ….. / m3

5.3 - Nước thải nguy hại
(DG Waste Water)

5.3.1 Nước thải lẫn dầu DO & Xăng
(Waste water with DO & Gasoline)

VND/ m3

5.3.2 - Nước thải lẫn dầu FO
(Waste water with FO)

VND/ m3

Nếu Khối lượng tiếp nhận thực tế dưới 50m3
(If volume ≤ 50m3)

VND/ Chuyến

Nắp hầm để lại 
boong

Nắp hầm để trên 
bờ

Nắp hầm để lại 
boong

Nắp hầm để trên 
bờ

GT ≤ 5.000 …./ GT                    165,000                    220,000                            9.20                         12.00 
5.000 < GT ≤ 10.000                    220,000                    330,000                         12.00                         18.00 
 GT > 10.000                    380,000                    660,000                         21.00                         35.50 
Ghi chú : tàu có 2 boong ( twin deck ) tăng 150% đơn giá

B. DỊCH VỤ XẾP DỠ  TÀU (VESSEL HANDLING  SERVICES)

1  XẾP DỠ BẰNG CẨU TÀU
(HANDLING BY SHIP GEARS)

Tàu  xe/ sà lan Kho, bãi  Xe Tàu  xe/sà lan Kho, bãi  Xe

2.1 Hàng Viên gỗ nén 

2.3 Máy móc thiết bị …./ tấn

2.4 Hàng bách hóa …./ tấn

2 DỊCH VỤ KIỂM ĐẾM GIAO NHẬN HÀNG HÓA (TALLY SERVICES)

1 Hàng rời …./ tấn

2 Hàng bao …./ tấn

3 Bách hóa, máy móc thiết bị …./ tấn

C. DỊCH VỤ BÃI (YARD HANDLING  SERVICES)

VẬN CHUYỂN NỘI BỘ CẢNG

o   Các loại Hàng …./ tấn

o   Hàng siêu trường/ siêu trọng …./ tấn

 DỊCH VỤ CÂN HÀNG (CARGO WEIGHING SERVICES)

Các loại hàng (chỉ tính trọng lượng hàng) …./ tấn

1

2

2,500                                                         0.30                                                                

TBA TBA

25,000                                                       1.5                                                                   

5,000                                                         0.50                                                                

2,600                                                         0.25                                                                

1,500                                                         0.15                                                                

VND USD

4

1,300,000

1,300,000

50,000,000

STT

(SQ)

TÊN DỊCH VỤ

(Service Name)

ĐƠN VỊ TÍNH

(UOM)

GIÁ DỊCH VỤ (Service Rate)

Báo giá theo từng lô hàng
(Quote per shipment)

5 DỊCH VỤ ĐÓNG MỞ NẮP HẦM HÀNG :
tính theo Trọng Tải tàu GT

34,500,000

46,000,000

1,500

2,000
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